
STT Tên Tài sản Tình trạng tài sản

1 Điện thoại Samsung Note 9 Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

2 Điện thoại di động hiệu Redmi Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

3 Điện thoại di động hiệu Oppo Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

4 Điện thoại di động hiệu Itel
Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, mặt nhựa phía sau của điện 

thoại bị bể

5 Điện thoại di động hiệu Maxtel Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

6 Điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax màu tím Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

7 Điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu xanh Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

8 Điện thoại di động hiệu  Iphone X Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, mặt sau của điện thoại bị bể

9 Điện thoại di động hiệu VIVO Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

10 Điện thoại di động hiệu Iphone 6 Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

11 Điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

12 Điện thoại di động hiệu OPPO Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

13 Điện thoại di động hiệu Iphone 13 Pro Max Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

14 Điện thoại di động hiệu Iphone XSMax Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

15 Điện thoại di động hiệu OPPO Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

16 Điện thoại di động hiệu Samsung A24 màu đen Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

17 Điện thoại di động hiệu Samsung màu đen Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

18 Điện thoại di động hiệu OPPO Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

19 Điện thoại di động hiệu VIVO Y33s Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

20 Điện thoại di động hiệu Samsung J2 màu vàng Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

21 Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A30S Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

22 Điện thoại di động hiệu Iphone 8 Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động
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23 Điện thoại di động hiệu Samsung màu đen Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

24 Điện thoại di động hiệu VIVO Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn, hiện không hoạt động

25 Điện thoại di động hiệu Redmi Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

26 Điện thoại di động hiệu Samsung A73 Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

27 Điện thoại di động hiệu Iphone 8 Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

28 Điện thoại di động hiệu VIVO Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

29 Điện thoại di động hiệu VIVO Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

30 Điện thoại di dộng hiệu OPPO Đã qua sử dụng

31 Điện thoại di dộng hiệu Iphone X, màu vàng Đã qua sử dụng

32 Điện thoại di dộng hiệu Realme, màu trắng Đã qua sử dụng

33 Điện thoại di dộng hiệu Realme Đã qua sử dụng

34 Loa hiệu Bose màu đen Đã qua sử dụng

35 Đèn nháy hiệu Laser Show SIIFII-K3818 màu đen Đã qua sử dụng

36 Đèn không nhãn hiệu màu trắng Đã qua sử dụng

37
01 loa hiệu Harman/kardon Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

38
02 thiết bị đèn Đã qua sử dụng,  hiện không hoạt động

39
01 điện thoại di động Iphone 14 Promax màu đen Đã qua sử dụng, đã cũ

40
01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu Gold Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

41
01 điện thoại di động hiệu OPPO A53 màu xanh Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, không lên nguồn

42
01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh

Màn hình bị bể, đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, 

không lên nguồn

43
01 điện thoại di động hiệu OPPO Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, không lên nguồn

44
01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Đã cũ, không lên nguồn

45
01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn

46
01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn

47
01 điện thoại di động hiệu Oppo Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn

48
01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

49
01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 màu đen Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, không lên nguồn



STT Tên Tài sản Tình trạng tài sản

50
01 điện thoại di động hiệu Iphone XS Max màu trắng Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, không lên nguồn

51
01 điện thoại di động hiệu Oppo màu đen Đã qua sử dụng, màn hình bị bể, đã cũ, không lên nguồn

52
01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu xám Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không lên nguồn

53
01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không lên nguồn

54
01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu đen Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không lên nguồn

55
01 điện thoại di động hiệu Oppo Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, không lên nguồn

56 01 điện thoại di động Itel màu xanh Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn

57
01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh Đã qua sử dụng, đã cũ, không lên nguồn

58
01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax màu vàng Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

59
01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno6Z5G màu 

xanh Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

60
01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không lên nguồn

61
01 điện thoại di động hiệu Samsung màu đen Màn hình bị bể, đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

62
01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, đã cũ, không lên nguồn

63
01 điện thoại di động hiệu Samsung Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

64
01 điện thoại Nokia 105 màu đen Đã qua sử dụng, màn hình bị bể, hiện không hoạt động

65
01 điện thoại di động hiệu Oppo A95 màu đen Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

66
01 điện thoại di động hiệu Iphone Promax màu vàng Đã qua sử dụng

67 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS-max màu vàng 

Gold Đã qua sử dụng

68
01 điện thoại di động hiệu VSMart màu xanh Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động

69
01 điện thoại di động hiệu Iphone Xr Đã qua sử dụng

70
01 điện thoại di hiệu Iphone X

Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không lên nguồn, màn hình 

bị bể

71
01 điện thoại di động hiệu Iphone X Đã qua sử dụng, hiện không hoạt động, không lên nguồn

72
01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

73
01 điện thoại di động hiệu OPPO A74 màu xanh Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

74
01 điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động

75
01 điện thoại di động Iphone 5s màu vàng Đã qua sử dụng, đã cũ, hiện không hoạt động, màn hình bị bể
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